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Câu 1. Tâm của tất cả các mặt một hình lập phương là các đỉnh của hình nào sau đây?
A. Lục bát đều.	B. Ngũ giác đều.	C. Bát diện đều.	D. Tứ diện đều.
Câu 2. 
Cho hàm số . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. Hàm số nghịch biến trên .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng.

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng .

D. Hàm số nghịch biến trên .
Câu 3. Cho hàm số có bảng biến thiên ở hình bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
[image: ]


A. Hàm số có  cực trị.		B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng.


C. Hàm số đạt cực tiểu tại .	D. Hàm số đạt cực đại tại .
Câu 4. 
[image: ]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây.


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 5. 














Cho khối chóp , trên ba cạnh , ,  lần lượt lấy ba điểm , ,  sao cho , , . Gọi  và  lần lượt là thể tích của các khối chóp  và . Khi đó tỉ số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. 


[image: ]Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau. Gọi  là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn. Tìm mệnh đề đúng.


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 7. 

Tính thể tích của khối lập phương có .




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất mấy mặt?
A. năm mặt.	B. hai mặt.	C. bốn mặt.	D. ba mặt.
Câu 9. 
Cho hàm số [image: ] có bảng biến thiên như hình dưới. Số nghiệm thực của phương trình  là:
[image: ]
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 10. 

Hàm số có 1 cực tiểu và 2 cực đại khi và chỉ khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. 

Hàm số có đạo hàm là . Khi đó số điểm cực trị của hàm số là






A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. 
Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 13. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau. Tìm mệnh đề ĐÚNG
[image: ]
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.	B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang.	D. Hàm số xác định trên R.
Câu 14. 


Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng và chiều cao bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Khối lập phương là khối đa diện đều loại:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16. 
Cho hàm số. Tìm mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau.


A. Hàm số có giá trị cực đại bằng.	B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng.

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng .	D. Hàm số có ba điểm cực trị.
Câu 17. 




Hình chóp  có diện tich đáy bằng , đường cao . Tính thể tích của khối chóp .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18. 






Cho hình chóp  có , đáy  vuông tại B. Tính thể tích khối chóp  biết , , .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19. 

Số giao điểm của hai đồ thị hàm số  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20. [image: Untitled]Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?


A. .	B. .


C. 	D. .

Câu 21. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
[image: ]

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 22. 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23. 

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24. 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, Tam giác SDC cân tại S, tam giác SCB vuông tại C. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) bằng . Chiều cao SH của hình chóp là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25. 

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số [image: ] để hàm số  nghịch biến trên khoảng .

A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. .
Câu 26. 


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  có  điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27. 
Lăng trụ ABC. A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A’ lên (ABC) trùng với tâm O của tam giác ABC. Mặt phẳng (P) chứa BC vuông góc với AA’ cắt lăng trụ theo thiết diện có diện tích bằng . Thể tích khối đa diện AC’BA’ bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28. 

[image: ]Cho hàm số . Biết hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau.

Hỏi hàm sốnghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. .	B. và.


C. .	D. .
Câu 29. 

[bookmark: _GoBack][image: ]Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ.

Phương trình có bao nhiêu nghiệm dương?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 30. 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, 
mặt phẳng (SCD) vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tam giác ASI cân tại S, với I là trung điểm của cạnh AB, SB tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc 300. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31. 


Tìm  để hàm số  đạt cực đại tại điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32. Cho hàm số [image: ]có đạo hàm liên tục trên [image: ] và có đồ thị [image: ]như hình bên.
[image: ]

Hàm số [image: ], với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số [image: ] đồng biến trên khoảng . Tổng tất cả các phần tử trong S bằng
[bookmark: Test]A. 4.	B. 14.	C. 11.	D. 20.
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Trang 1/4 - Mã đề 198
Trang 4/4 - Mã đề 198
Trang 3/4 - Mã đề 198
oleObject2.bin

image49.wmf
2

3

a


oleObject46.bin

image50.wmf
(

)

fx


image51.wmf
4

()

3

fx

=


oleObject47.bin

image52.png
-0 1 3 +0

.,




image53.wmf
2


image54.wmf
0


image55.wmf
3


image56.wmf
4


image3.wmf
(

)

;3

-¥


image57.wmf
42

yaxbxc

=++


oleObject48.bin

image58.wmf
(

)

0

a

¹


oleObject49.bin

image59.wmf
0

0

a

b

<

ì

í

³

î


oleObject50.bin

image60.wmf
0

0

a

b

>

ì

í

¹

î


oleObject51.bin

image61.wmf
0

0

a

b

>

ì

í

>

î


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
0

0

a

b

<

ì

í

>

î


oleObject53.bin

image63.wmf
(

)

yfx

=


oleObject54.bin

image64.wmf
(

)

(

)

(

)

3

2

13

fxxxx

¢

=--


oleObject55.bin

image65.wmf
0


oleObject56.bin

image66.wmf
3


oleObject57.bin

image4.wmf
(

)

(

)

;2;2;

-¥+¥


image67.wmf
1


oleObject58.bin

image68.wmf

oleObject59.bin

image69.wmf
2


oleObject60.bin

oleObject61.bin

image70.wmf
22

3

x

y

x

-

=

-


oleObject62.bin

image71.wmf
3

x

=


oleObject4.bin

oleObject63.bin

image72.wmf
3

x

=-


oleObject64.bin

image73.wmf
2

y

=


oleObject65.bin

image74.wmf
3

y

=


oleObject66.bin

image75.wmf
(

)

yfx

=


oleObject67.bin

image76.emf
+

∞

x

y'

y

1

+

∞

∞

2

∞

2


image5.wmf
(

)

(

)

;22;

-¥-È-+¥


image77.wmf
B


oleObject68.bin

image78.wmf
h


oleObject69.bin

image79.wmf
V


oleObject70.bin

image80.wmf
1

3

VBh

=


oleObject71.bin

image81.wmf
VBh

=


oleObject72.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
3

VBh

=


oleObject73.bin

image83.wmf
1

2

VBh

=


oleObject74.bin

image84.wmf
{

}

4;3


oleObject75.bin

image85.wmf
{

}

3;4


oleObject76.bin

image86.wmf
{

}

3;5


oleObject77.bin

image6.png




image87.wmf
{

}

5;3


oleObject78.bin

image88.wmf
42

3

2

yxx

-

=

+


oleObject79.bin

image89.wmf
3


oleObject80.bin

image90.wmf
2


oleObject81.bin

image91.wmf
3


oleObject82.bin

image7.wmf
2


image92.wmf
.

SABC


oleObject83.bin

image93.wmf
2

2019

dm


oleObject84.bin

image94.wmf
2020

SAdm

=


oleObject85.bin

image95.wmf
V


oleObject86.bin

oleObject87.bin

image96.wmf
3

4078350d

Vm

=


oleObject6.bin

oleObject88.bin

image97.wmf
1359460d

Vm

=


oleObject89.bin

image98.wmf
3

1359460d

Vm

=


oleObject90.bin

image99.wmf
4078350d

Vm

=


oleObject91.bin

image100.wmf
.

SABC


oleObject92.bin

image101.wmf
(

)

SAABC

^


image8.wmf
0


oleObject93.bin

image102.wmf
ABC

D


oleObject94.bin

image103.wmf
.

SABC


oleObject95.bin

image104.wmf
ABa

=


oleObject96.bin

image105.wmf
2

ACa

=


oleObject97.bin

image106.wmf
3

SAa

=


oleObject7.bin

oleObject98.bin

image107.wmf
3

2

a


oleObject99.bin

image108.wmf
3

6

a


oleObject100.bin

image109.wmf
3

33

2

a


oleObject101.bin

image110.wmf
3

3

2

a


oleObject102.bin

image111.wmf
42

22

yxx

=-+


image9.wmf
0

x

=


oleObject103.bin

image112.wmf
2

4

yx

=-+


oleObject104.bin

image113.wmf
2


oleObject105.bin

image114.wmf
0


oleObject106.bin

image115.wmf
1


oleObject107.bin

image116.wmf
4


oleObject8.bin

oleObject108.bin

image117.png




image118.wmf
42

21

yxx

=++


oleObject109.bin

image119.wmf
4

1

yx

=+


oleObject110.bin

image120.wmf
42

21

yxx

=-++


oleObject111.bin

image121.wmf
42

21

yxx

=--+


oleObject112.bin

image10.wmf
2

x

=


image122.png




image123.wmf
43

23.

yxx

=-+


oleObject113.bin

image124.wmf
3

31.

yxx

=--


oleObject114.bin

image125.wmf
32

33.

yxx

=-++


oleObject115.bin

image126.wmf
43

23.

yxx

=-++


oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject9.bin

image127.png




image128.wmf
(

)

2;4

-


oleObject118.bin

oleObject119.bin

image129.wmf
(

)

2;

-+¥


oleObject120.bin

image130.wmf
(

)

1;3

-


oleObject121.bin

image131.wmf
32

2

yxx

=-


oleObject122.bin

image11.png




image132.wmf
[

]

1;3

-


oleObject123.bin

image133.wmf
0


oleObject124.bin

image134.wmf
9


oleObject125.bin

image135.wmf
32

27

-


oleObject126.bin

image136.wmf
3

-


oleObject127.bin

image12.wmf
(

)

yfx

=


image137.wmf
,3,2.

ADaACaCDa

===


oleObject128.bin

image138.wmf
3

3

a


oleObject129.bin

image139.wmf
5

3

a


oleObject130.bin

image140.wmf
215

15

a


oleObject131.bin

image141.wmf
15

3

a


oleObject132.bin

oleObject10.bin

image142.wmf
15

5

a


oleObject133.bin

image143.wmf
m


image144.wmf
8

2

mx

y

xm

+

=

+


oleObject134.bin

image145.wmf
(

)

0;3


oleObject135.bin

image146.wmf
9


image147.wmf
4


image148.wmf
5


image13.wmf
(

)

0;1


image149.wmf
3


oleObject136.bin

image150.wmf
m


oleObject137.bin

image151.wmf
32

3

yxxm

=-+


oleObject138.bin

image152.wmf
5


oleObject139.bin

image153.wmf
5


oleObject140.bin

oleObject11.bin

image154.wmf
6


oleObject141.bin

image155.wmf
3


oleObject142.bin

image156.wmf
4


oleObject143.bin

image157.wmf
2

a3

8


oleObject144.bin

image158.wmf
3

a3

18


oleObject145.bin

image14.wmf
(

)

;4

-¥


image159.wmf
3

a3

36


oleObject146.bin

image160.wmf
3

a3

12


oleObject147.bin

image161.wmf
3

a3

6


oleObject148.bin

image162.png




image163.wmf
(

)

yfx

=


oleObject149.bin

image164.wmf
(

)

'

=

yfx


oleObject12.bin

oleObject150.bin

image165.wmf
(

)

22

=-

yfx


oleObject151.bin

image166.wmf
(

)

2;

+¥


oleObject152.bin

image167.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject153.bin

image168.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject154.bin

image169.wmf
(

)

1;

-+¥


image15.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject155.bin

image170.wmf
(

)

;2

-¥


oleObject156.bin

image171.png




image172.wmf
()

yfx

=


oleObject157.bin

image173.wmf
¡


oleObject158.bin

image174.wmf
-=

2()10

fx


oleObject159.bin

oleObject13.bin

image175.wmf
2.


oleObject160.bin

image176.wmf
1.


oleObject161.bin

image177.wmf
4.


oleObject162.bin

image178.wmf
3.


oleObject163.bin

image179.wmf
a13

ADBC,AB4a,CD3a,

2

====


oleObject164.bin

image16.wmf
(

)

1;1

-


image180.wmf
3

7a3


oleObject165.bin

image181.wmf
3

14a3

3


oleObject166.bin

image182.wmf
3

14a3


oleObject167.bin

image183.wmf
3

7a3

3


oleObject168.bin

image184.wmf
m


oleObject169.bin

oleObject14.bin

image185.wmf
(

)

322

1

11

3

yxmxmmx

=-+-++


oleObject170.bin

image186.wmf
1

x

=


oleObject171.bin

image187.wmf
2

m

=


oleObject172.bin

image188.wmf
1

m

=


oleObject173.bin

image189.wmf
1

2

m

m

=

é

ê

=

ë


oleObject174.bin

image17.wmf
.

SABC


image190.wmf
2

m

=-


oleObject175.bin

image191.wmf
()

yfx

=


image192.wmf
¡


image193.wmf
'()

yfx

=


image194.png




image195.wmf
2

1

()()(1)2019

2

gxfxmxm

=----+


image196.wmf
()

ygx

=


image197.wmf
(5;6)


oleObject176.bin

oleObject15.bin

image18.wmf
SA


oleObject16.bin

image19.wmf
SB


oleObject17.bin

image20.wmf
SC


oleObject18.bin

image21.wmf
A

¢


oleObject19.bin

image22.wmf
B

¢


oleObject20.bin

image23.wmf
C

¢


oleObject21.bin

image24.wmf
1

6

SASA

¢

=


oleObject22.bin

image25.wmf
1

5

SBSB

¢

=


oleObject23.bin

image26.wmf
1

3

SCSC

¢

=


oleObject24.bin

image27.wmf
V


oleObject25.bin

image28.wmf
V

¢


oleObject26.bin

image29.wmf
.

SABC


oleObject27.bin

image30.wmf
.

SABC

¢¢¢


oleObject28.bin

image31.wmf
V

V

¢


oleObject29.bin

image32.wmf
14


oleObject30.bin

image33.wmf
1

90


image1.wmf
25

2

x

y

x

+

=

-


oleObject31.bin

image34.wmf
1

14


oleObject32.bin

image35.wmf
90


oleObject33.bin

image36.png




image37.wmf
(

)

yfx

=


oleObject34.bin

image38.wmf
M


oleObject35.bin

oleObject1.bin

image39.wmf
[

]

2;3


oleObject36.bin

image40.wmf
2

M

=


oleObject37.bin

image41.wmf
1

M

=


oleObject38.bin

image42.wmf
5

M

=


oleObject39.bin

image43.wmf
3

M

=


oleObject40.bin

image2.wmf
{

}

\2

¡


image44.wmf
.''''

ABCDABCD


oleObject41.bin

image45.wmf
3

ADa

=


oleObject42.bin

image46.wmf
3

3

a


oleObject43.bin

image47.wmf
3

9

a


oleObject44.bin

image48.wmf
3

27

a


oleObject45.bin

